
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm các loại biểu mẫu, cặp quản lý hồ sơ, phong bì 

chuyển giao tài liệu; 

- Chủ đầu tư: Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, 

một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên Bộ Công an cấp; 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí IV năm 2025; 

- Thời gian tổ chức lực chọn nhà thầu: 60 ngày 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Tùy chọn mua thêm: Không. 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm thuế VAT 8%. 

2. Mục tiêu công việc: 

Cung cấp dịch vụ in ấn các loại biểu mẫu, cặp quản lý hồ sơ, phong bì chuyển 

giao tài liệu cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1 Yêu cầu kỹ thuật chung 

- Quy cách về giấy trắng in: Giấy đạt tiêu chuẩn độ trắng, sáng cao, chất 

lượng cao, bề mặt nhẵn mịn. 

- Quy cách về giấy bìa: Giấy đạt tiêu chuẩn độ trắng, sáng, bề mặt nhẵn mịn. 

- Hàng hóa được bàn giao, bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

tại đơn vị sử dụng. 

- Các sản phẩm được đóng gói theo danh mục; Có nhãn dán tên loại hàng 

hóa; Quy cách đóng gói: 100 sản phẩm/ bao bì đối với hàng hóa là giấy A3, A4, 

A5; Đóng gói 10 sản phẩm/ bao bì đối với các loại sổ. 

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 
STT Tên hàng hóa ĐVT  Số lượng  

1 

Bìa hồ sơ B6 + dây: 

Chất liệu: Làm bằng bìa màu nâu tiêu chuẩn có thông số 

kỹ thuật như sau: 

Định lượng: 175 g/m2 

Kích thước bìa: Khi mở ra là (33 x 50) cm 

Quy cách bìa: mặt ngoài bìa nhẵn không có các chấm đen, 

không có vết loang, mặt phải của bìa bế gập 03 đường 

song song tạo lên gáy của bìa là 03cm, mỗi bìa đột 2 lỗ và 

đóng 2 ôre nhôm (khoảng cách giữa 2 tâm ôre là 8cm) 

Quy cách in: In mặt trước màu đen. 

Nội dung in theo mẫu ban hành theo thông tư số 

Cái        49.980  



26/2023/TT BCA của Bộ công an. 

Chiều dài dây 35cm (± 2cm) Độ nặng 1.000 dây (~ 0,9kg). 

Nguyên liệu, quy cách: Làm bằng sợi nilong mầu trắng, 

dây được dệt 6 mũi 2 đầu dây bộc nhựa mêca. 

Đóng gói: 50 chiếc/buộc, 500 chiếc/thùng: loại thùng 

catton 5 lớp (2 lớp sóng), trong mỗi thùng trên và dưới lót 

1 lớp catton dầy 2,5mm. Ngoài thùng in chữ (ghi rõ số 

lượng, tên mặt hàng, đơn vị in, tháng năm sản xuất). Dán 

băng dính mép tiếp nối của hộp, bộc thùng bằng đai dây 

nhựa PP (khổ 12mm, dày 0,8mm) 1 dây ngang, 1 dây dọc. 

2 

Cặp 3 dây: 

Khổ cặp (25x35)cm; gáy cặp rộng 9cm; khổ mở rộng cặp 

(60 x 35)cm ± 1cm. 

Cốt cặp làm bằng 2 tấm bìa catton có độ dày 3.5mm, nhắn 

2 mặt mỗi tấm bìa có trọng lượng: 200gr. 

Gáy làm bằng vải phin trắng, bên trong gáy phủ giấy xi 

măng định lượng: 80g/m2. 

Mặt ngoài cặp phủ giấy có định lượng: 58g/m2 in vân hoa 

nhiều mầu, mặt trong cặp phủ giấy trắng định lượng : 

58g/m2, 4 cạnh góc của cặp làm bằng vải xanh chéo, các 

cạnh của gốc vải để hở ra là (4,5 x 4,5)cm bám vào mép 

trong của cặp là 1,5cm. 

Dán gáy cặp bám vào bìa catton mỗi bên là 4cm (để trắng 

3cm (± 1cm) phủ giấy hoa dầu (4x35)cm, 6 cạnh tán 6 nẹp 

sắt mạ và ôre sắt mạ đồng, mỗi cặp kèm 3 sợi dây buộc dài 

40cm dệt 10 nống/1 dây đầu dây bọc nhựa mê ca. 

Vào cặp ép, dán bằng keo. 

Đóng gói: 50 chiếc/1 thùng; loại thùng carton 5 lớp (2 lớp 

sóng), trong mỗi thùng trên và dưới lót một lớp bìa cứng 

carton dầy 2,5mm. Ngoài thùng in chữ (ghi rõ số lượng, 

tên mặt hàng, đơn vị in, tháng, năm sản xuất). Dán băng 

dính mép tiếp nối của hộp, bọc thùng bằng dây đai nhựa 

PP (khổ 12mm, dày 0.8mm) 2 dây ngang, 2 dây dọc. 

Cái          6.760  

3 

Hộp đựng hồ sơ: 

Hình khối, khổ (D360xC256x R110)mm.  

Gia cố hộp bằng bìa carton dầy: 4ly, các cạnh gấp của cặp 

hộp được dán bằng vải phin trắng.  

Đáy và xung quanh hộp được bao kín bên trong cặp dán 

bằng giấy xi măng định lượng: 80 g/ m2, bên ngoài được 

phủ bằng giấy in hoa sơn dầu, các cạnh dán chùm ra cốt 

carton là 3cm, dán băng keo, giữa 2 cạnh miệng chiều dài 

hộp được cắt khuyết (rộng 3cm sâu 1.5cm).  

Mỗi hộp kèm 01 cặp 3 dây carton gáy cứng in hoa sơn dầu 

khổ mở ra (610x345)mm trong đó (gáy 100mm, hai bên 

mỗi bên 255mm) 6 cạnh của cặp 3 dây được đột kẹp 6 sợi 

dây bằng ôrê sắt mạ đồng.  

Đóng gói: 5 chiếc/ 1 túi nilon dán mép chắc chắn. Ngoài 

túi in chữ (ghi rõ số lượng, tên mặt hàng, đơn vị sản xuất, 

tháng năm sản xuất). Bọc túi bằng dây đai nhựa PP (khổ 

12mm, dày 0.8mm) 1 dây ngang, 1 dây dọc. 

cái          7.810  



4 

Phong bì khổ (13cm x 19cm), nắp 3cm bế gốc tròn. 

Giấy Offset, định lượng 150gsm in 01 màu, bế, gấp dán, 

nắp dán băng dính 2 mặt 

Chiếc        24.500  

5 

Phong bì khổ (26cm x 19cm), nắp 3,5cm bế gốc tròn. 

Giấy Offset, định lượng 150gsm in 01 màu, bế, gấp dán, 

nắp dán băng dính 2 mặt  

Chiếc        73.000  

6 

Phong bì khổ (33cm x 24cm),nắp 4cm bế gốc tròn. 

Giấy Offset, định lượng 150gsm in 01 màu, bế, gấp dán, 

nắp dán băng dính 2 mặt  

Chiếc        31.000  

7 

Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam: 

Kích thước A4, in giấy bãi bằng định lượng 70gsm, in 1 

màu  2 mặt.    

Tờ      440.000  

8 

Sổ nhận dấu nhập cảnh :. 

Kích thước: A3 

 Ruột 100 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định 

lượng 70gsm. 

Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, 

đóng ghim cạnh.    

Quyển            165  

9 

Sổ nhận dấu xuất cảnh: 

Kích thước: A3 

 Ruột 100 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định 

lượng 70gsm. 

Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, 

đóng ghim cạnh.  

Quyển            165  

10 

Tem niêm phong tủ dấu: 

 Kích thước 5x21cm 

In đen trắng 1 mặt, giấy bãi bằng định lượng 60gsm. 

Tờ            330  

11 

Sổ giao ban :  

Kích thước: A4 

 Ruột 200 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định 

lượng 70gsm. 

Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, 

đóng ghim cạnh  

Quyển            302  

12 

Sổ trực ban :  

Kích thước: A4 

 Ruột 200 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định 

lượng 70gsm. 

Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, có bóng kính, 

đóng ghim cạnh. 

Quyển                4  

13 

 Sổ bàn giao ca công tác: 

Kích thước: A4 

 Ruột 100 trang in đen trắng 2 mặt, in giấy bãi bằng, định 

lượng 70gsm. 

Bìa xanh xuất khẩu, định lượng 160gsm, đóng ghim cạnh. 

Quyển          1.210  

3.3. Yêu cầu khác: 

- Sau khi nhà thầu trúng thầu, nhà thầu liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh để ký kết hợp đồng, nhà thầu phải thiết kế phôi, chỉnh sửa market theo mẫu 

yêu cầu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và thống nhất các biểu mẫu với Cục 

Quản lý xuất nhập cảnh trước khi in chính thức.   

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm biên tập, thiết kế, chế bản, in ấn và bàn 



giao sản phẩm. 

- Cam kết hỗ trợ Chủ đầu tư thay đổi nội dung một số biểu mẫu trong điều 

kiện cần thiết. 

- Nhà thầu cam kết khi giao hàng nếu sản phẩm in lỗi, in sai, in không đúng 

yêu cầu kỹ thuật hoặc trong quá trình vận chuyển sản phẩm bị lỗi thì nhà thầu phải 

đổi lại sản phẩm mới mọi chi phí nhà thầu chịu trách nhiệm. 

- Cam kết về nội dung in, đúng màu đảm bảo mỹ, kỹ thuật. In các phần từ rõ 

nét, đồng đều (không đúp nét, mất nét, nhòe); 

- Nhà thầu phải chứng minh có năng lực cung cấp đủ số lượng, chất lượng, 

đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ theo E-HSMT (bao gồm nhà xưởng, thiết bị, 

máy móc mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT…). Trong trường hợp cần thiết 

trước khi ký hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra thực tế nhà xưởng, máy móc thiết 

bị của nhà thầu kê khai trong E-HSDT cùng các tài liệu chứng minh kèm theo, để 

xác thực thông tin. Trường hợp kiểm tra, nếu Chủ đầu tư phát hiện nhà xưởng, 

máy móc, thiết bị không đúng như nhà thầu chào trong E-HSDT thì Nhà thầu sẽ 

bị kết luận là có hành gian lận trong đấu thầu và sẽ bị xử lý theo đúng qui định 

hiện hành; 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

- Toàn bộ sản phẩm phải được giao đến kho tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Hàng hoá phải được kiểm tra và 

nghiệm thu đúng số lượng yêu cầu, đúng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu mời 

thầu và Hợp đồng đã ký. 

- Kiểm tra sản phẩm bằng ngoại quan khi giao hàng. 

- Nghiệm thu sản phẩm sau khi giao hàng. 

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng 

thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc 

tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ 

thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng 

hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu 

thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện 

kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ 

bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 

- Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng, nguồn gốc xuất xứ không 

đúng như nhà thầu chào, Chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng, thu bảo 

đảm thực hiện hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng. 


